
Tổng
Giáo 

viên
Nhân viên

1 2 3 4 5 6 7

Tổng biên chế phường Hải Dương 523 16 1 15

I Khối chính quyền địa phương 52

1 Thường trực HĐND và các Ban của HĐND 5

2 Lãnh đạo UBND 3

3 Văn phòng HĐND và UBND 10

4 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 13

5 Phòng Văn hóa - Xã hội 11

6 Trung tâm Phục vụ hành chính công 7

7 Ban chỉ huy Quân sự cấp xã 3

II Sự nghiệp Văn hóa, thể thao 5

1 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 5

III
Viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước (sự nghiệp giáo dục và đào tạo)
466 16 1 15

1 Các trường Mầm non 125 0 0 0

MN Ngọc Châu 56

MN Trần Hưng Đạo 15

MN Nhị Châu 24

MN Quang Trung 30

2 Các trường Tiểu học 186 16 1 15

TH Nhị Châu 26 3 3

TH Phú Lương 32 3 3

TH Tô Hiệu 54 4 1 3

TH Trần Quốc Toản 26 3 3

TH Ngọc Châu 48 3 3

3 Các trường THCS 155 0 0 0

THCS Trần Hưng Đạo 30

THCS Ngọc Châu 74

THCS Ngô Gia Tự 51
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